
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

LỊCH SỬ 9 – TUẦN 5 ( 4/10/2021 đến 8/10/2021) 

 

Hoạt động 1:  Đọc trong sách giáo khoa Lịch sử 9 và thực hiện các yêu cầu 

 

NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

CHỦ ĐỀ: CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN 

NĂM 1991 

TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 

 

Nội dung 1: Sự ra đời của nước cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa: : Em hãy 

đọc thông tin trong SGK Lịch sử 9 trang 

16. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự 

ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa? 

 Kiến thức trọng tâm:  

Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa: 

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, 

TQ diễn ra  nội chiến (1946-1949) giữa Quốc dân 

đảng và Đảng cộng sản TQ 

- 1/10/1949 chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

 Ý nghĩa: Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của 

đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến. 

Đưa Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do. 

Hệ thống chủ nghĩa xã hội nối liền từ Châu Âu sang 

Châu Á. 

Nội dung 2: Công cuộc cải cách, mở 

cửa (từ 1978 đến nay):  Em hãy đọc 

thông tin trong SGK Lịch sử 9 trang 19, 

20. Nêu những thành tựu của công 

cuộc cải cách mở cửa của Trung 

Quốc từ cuối năm 1978 đến nay? 

 Kiến thức trọng tâm: 

Công cuộc cải cách, mở cửa (từ 1978 đến nay): 

- Tháng 12/1978 TQ đề ra đường lối đổi mới lấy 

phát triển kinh tế làm trọng tâm, thực hiện cải cách, 

mở cửa 

- Kinh tế phát triển nhanh chóng, cao nhất thế giới. 

(Trung bình tăng 9,6%/Năm, Tổng giá trị xuất nhập 

khẩu tăng 15 lần. Đời sống nhân dân được cải thiện). 

- Đối ngoại: Địa vị trên trường quốc tế được năng 

cao (Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông 

Cổ, Việt Nam,… 

- Thu hồi Hồng Công (7/1997), Ma Cao (12/1999) 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

(Học sinh viết câu trả lời vào ô trống dưới đây) 

NỘI DUNG HỌC SINH TRẢ LỜI 

Nội dung 1: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử 

của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa? 

 

Nội dung 2: Nêu những thành tựu của 

công cuộc cải cách mở cửa của Trung 

Quốc từ cuối năm 1978 đến nay? 
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LỊCH SỬ 9 – TUẦN 6  ( 11/10/2021 đến 15/10/2021) 
Hoạt động 1:  Đọc trong sách giáo khoa Lịch sử 9 và thực hiện các yêu cầu 

NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

CHỦ ĐỀ: CHÂU Á TỪ NĂM 

1945 ĐẾN NĂM 1991 

NHẬT BẢN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 

1991 

Nội dung 1: Nhật Bản từ năm 

1945 đến năm 1952 
- Em hãy đọc thông tin trong 

SGK Lịch sử 9 trang 36. 37  

Nêu hoàn cảnh lịch sử và tình 

hình kinh tế Nhật Bản sau 

CTTGII? 

 Kiến thức trọng tâm:  
Hoàn cảnh lịch sử 

- Là nước bại trận, chịu hậu quả nặng nề của chiến 

tranh 

+ Khoảng 3 triệu người chết và mất tích 

+ Cơ sở vật chất bị phá huỷ trầm trọng 

+ Thảm hoạ thất nghiệp, đói rét đe doạ... 
- Bị quân đội Mỹ chiếm đóng. 

 Kinh tế 

- Thực hiện ba cuộc cải cách dân chủ 

+ Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế: Giải tán các “ 

Daibatxư” 

+ Cải cách ruộng đất 
+ Dân chủ hoá lao động 

- Từ 1950- 1951, kinh tế Nhật được phục hồi, đạt mức 

trước chiến tranh 

Nội dung 2: Nhật Bản từ năm 

1952 đến năm 1973 
- Em hãy đọc thông tin trong 

SGK Lịch sử  trang 37, 38, 39 

Nêu những dẫn chứng tiêu biểu 

về sự phát triển thần kì của nền 

kinh tế Nhật Bản? 

 Kiến thức trọng tâm: 

Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 
* Kinh tế: Phát triển nhanh“thần kỳ” 

- Từ 1960- 1969, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 

là10,8 % 

- Từ 1970- 1973 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 

là 7,8 % 

- Năm  1968,  Nhật  vươn  lên  đứng  thứ  hai  thế giới 

TBCN(sau Mỹ) 

- Đầu những năm 70, Nhật Bản trở thành một trong ba 

trung tâm kinh tế lớn của thế giới 

* Nguyên nhân phát triển: 

  - Chú trọng con người nhân tố quyết định.Vai trò lãnh 

đạo,quản lý của nhà nước...Sự năng động, nhạy bén của giới 

kinh doanh. Ứng dụng thành tựu KH- KT vào sản xuất. Chi 

phí quốc phòng thấp 1% GDP. Tận dụng tốt các yếu tố bên 

ngoài 

Nội dung 3: Nhật Bản từ năm 

1973 đến năm 1991 

- Em hãy đọc thông tin trong 

SGK Lịch sử  trang 37, 38, 39 

Nêu tình hình kinh tế Nhật Bản 

trong giai đọa 1973 – 1991? 

 Kiến thức trọng tâm: 

Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991 

Kinh tế:Từ 1973, tiếp tục tăng trưởng nhưng xen kẽ 

suy thoái. Nửa sau những năm 80, trở thành siêu cường 
tài chính số một thế giới 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

(Học sinh viết câu trả lời vào tâp) 

Nội dung 1: Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952 

Nêu tình hình kinh tế Nhật Bản trong giai đọa 1945 - 1952? 

Nội dung 2: Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 
Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? 

 


